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Mã học phần: DLK0064	
Tên học phần: LUẬT HÌNH SỰ PHẦN CÁC TỘI PHẠM
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Thời gian làm bài (phút/ngày): 75 phút	
Hình thức thi: Tự luận
Câu I (4 điểm): Nhận định sau đây đúng hay sai, tại sao?
1. Mọi hành vi sử dụng điện trái phép gây ra cái chết cho người khác đều phạm tội vô ý làm chết người (Điều 128 BLHS).
· SAI – 0,25 điểm
· Hành vi dùng điện như một công cụ/phương tiện để cố ý làm chết người cấu thành tội giết người (Điều 123 BLHS) – 0,5
· Hành vi bất cẩn trong việc sử dụng điện, vô ý gây hậu quả chết người: Điều 128 hoặc 129 BLHS – 0,25 đ
2. Hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác từ 2.000.000 đồng trở lên thì phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS).
- SAI – 0,25 điểm
- Điều 174: Gian dối làm cho nạn nhận tin để “tự nguyện” trao tài sản. – 0.25
- Nếu gian dối nhưng nạn nhân không tự nguyện trao tài sản: không phạm tội theo  Đ174 mà phạm tội theo các điều luật khác. Cho ví dụ:  - 0.5

3. Trong tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (Điều 260 BLHS), phương tiện phạm tội là dấu hiệu định tội.
· SAI – 0,25 điểm
· Điều 260 BLHS 2015: người phạm tội có thể điều khiển phương tiện giao thông có thể đi bộ. – 0.5
· NGười đi bộ vi phạm luật giao thông…. Không sử dụng phương tiện giao thông vẫn phạm tội này, phương tiện gt thông phải dấu hiệu định tội – 0.25

4. Mọi loại tài sản đều có thể trở thành đối tượng tác động của tội tham ô tài sản (Điều 353 BLHS).
· SAI – 0,25 điểm
· Nếu chiếm đoạt tài sản của CQ, TC do mình có trách nhiệm quản lý nhưng tài sản có tính năng đặc biệt thì không phạm tội tham ô tài sản – 0.5
· Ví dụ: ma túy, vũ khí quân dụng… 0.25

Câu II. Bài tập
Bài tập 1 (3 điểm)
Chị A và anh B sống chung với nhau như vợ chồng tại nhà anh B. Chị A có một cô con gái riêng là C. Hàng ngày, chị A thức dậy từ 2 giờ sáng để ra chợ đầu mối mua rau đi bán rong và đến khoảng 14 giờ mới về nhà. Anh B làm nghề chạy xe ôm. Vì vậy, vào rạng sáng, chỉ có B và cháu C ở nhà.
Nhiều lần, sau khi chị A ra khỏi nhà, B đã lẻn vào phòng C đòi thực hiện hành vi giao cấu với C và dọa: “Nếu mày không chịu, tao sẽ đuổi cả hai mẹ con mày ra khỏi nhà” nhưng đều bị C cự tuyệt. C sợ mẹ biết chuyện sẽ buồn nên không nói gì với chị A. Đêm ngày 17/03/2020, sau khi đi nhậu về, B lại vào phòng C đòi thực hiện hành vi giao cấu nhưng C không đồng ý và dọa sẽ la lên. Thấy vậy, B nói: “Tao tống cổ hai mẹ con mày ra khỏi nhà tao”, đồng thời vứt hết đồ đạc cá nhân và quần áo của hai mẹ con C ra sân. Sợ bị đuổi khỏi nhà, hai mẹ con sẽ bơ vơ nên sau đó C đã chấp nhận cho B thực hiện hành vi giao cấu.
2 tháng sau, chị A thấy con gái có một số biểu hiện giống người ốm nghén nên đã gặng hỏi và C đã kể lại chuyện đã giao cấu với B nhiều lần trong vòng khoảng 3 tháng. Chị A đã tố cáo với Cơ quan Điều tra về hành vi trên của B.
Anh (chị) hãy xác định: B phạm tội gì, giải thích ngắn gọn tại sao? Nếu vào thời điểm B thực hiện hành vi giao cấu với C, tuổi của C là:
a. 12 tuổi; 		b. 15 tuổi;		c. 17 tuổi.

	Tuổi của C
	Tội danh
	Giải thích
	Điểm

	12
	Hiếp dâm người dưới 16 tuổi – Điều 142
	- Trích dẫn Điểm b khoản 1 Điều 142: Mọi hành vi giao cấu với người dưới 13 tuổi đều phạm tội…
- B uy hiếp tinh thần làm cho C phải miễn cưỡng giao cấu, nhưng do lúc này C mới 12 tuổi nên B vẫn phạm tội theo Điều 142
	0.5


0.5

	15
	Cưỡng dâm người từ 13 đến  dưới 16 tuổi – Điều 144
	B có hành vi uy hiểm tinh thần C: đe dọa đuổi 2 mẹ con ra khỏi nhà làm cho C sợ
C miễn cưỡng giao cấu với B. C chưa bị tê liệt ý chí. Lúc này C 15 tuổi
	0.5

0.5

	17
	Cưỡng dâm – Điều 143
	B có hành vi uy hiểm tinh thần C: đe dọa đuổi 2 mẹ con ra khỏi nhà làm cho C sợ.
C miễn cưỡng giao cấu với B. C chưa bị tê liệt ý chí. Lúc này C 17 tuổi
	0.5

0.5



Bài tập 2 (3 điểm)
Nguyễn Thị Ngừng thường nhập vào dòng người đi hành hương, lễ chùa bị lỡ đường phải ngủ lại qua đêm. Sau đó, Ngừng mời mọi người ăn bánh kẹo, trái cây hoặc uống cà phê có chứa chất gây mê. Khi nạn nhân mê man, Ngừng ra tay chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn trên, trong năm 2020, Ngừng đã chiếm đoạt được tổng cộng 78 triệu đồng của các nạn nhân ở Bình Dương, An Giang, Tây Ninh.
Anh (chị) hãy xác định: Ngừng phạm tội gì? Tại sao?
	Tội danh
	cướp tài sản (Điều 168 BLHS)
	0.5 đ

	Khách thể
	Quyền sở hữu + Quyền nhân thân
	0. 25

	Mặt khách quan
	Hành vi làm cho nạn nhân lâm vào tình trạng không thể chống cự được.
Dẫn chứng: ho nạn nhân ăn/uống có chất gây mê
	0.5
0.5

	Mặt chủ quan
	Lỗi cố ý trực tiếp: phân tích ý thức, ý chí…
Mục đích: nhằm chiếm đoạt tài sản
	0.5
0.5

	Chủ thể
	Cá nhân có năng lực trách nhiệm hình sự, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự 
	0.25
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